
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Tạ Minh Đạt Nam 15/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

2 Tăng Chí Dĩnh Nam 16/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

3 BÙI THANH DUY Nam 26/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

4 Đào Minh Duy Nam 06/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

5 Nguyễn Thanh Hà Nữ 26/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

6 Đinh Gia Hân Nữ 02/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Danh Lâm 5/1

7 Võ Ngọc Gia Hân Nữ 14/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

8 Lâm Thư Hào Nam 20/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

9 NGUYỄN HOÀNG QUÝ BÌNH Nữ 31/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/2

10 Phạm Tấn Đạt Nam 10/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

11 Sơn Tấn Đạt Nam 30/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

12 Sơn Tuấn Đạt Nam 23/01/2013 Tỉnh Sóc Trăng TH Tuy Lý Vương 5/3

13 Thạch Mẫn Đạt Nam 29/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

14 Trần Tiến Duy Nam 03/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

15 LIÊU NGỌC DUYÊN Nữ 06/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

16 Từ Kim Duyên Nữ 22/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 1

17 Nguyễn Mạnh Hà Nam 26/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

18 Huỳnh Ngọc Bảo Hân Nữ 09/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

19 Trần Trung Hiếu Nam 17/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

20 Lưu Gia Huy Nam 01/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

21 Lâm Đỉnh Chiếu Nam 05/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 2

22 Lưu Tuấn Đạt Nam 12/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

23 Huỳnh Yến Đình Nữ 26/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

24 Nguyễn Hoàng Ngọc Dung Nữ 27/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Nhân Tông 5/4

25 ĐOÀN NGỌC ÁNH DƯƠNG Nữ 11/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

26 Nguyễn Thuỳ Dương Nữ 11/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

27 Lê Phạm Hoàng Giang Nam 15/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

28 Trần Vân Hà Nữ 27/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

29 Lê Phú Hải Nam 05/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

30 Nguyễn Gia Hân Nữ 06/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

31 Dương Huỳnh Mỹ Hoa Nữ 07/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

32 Hồ Khánh Đăng Nam 04/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Âu Dương Lân 5.9

33 Trần Hồ Hiếu Đạt Nam 26/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/1

34 Vương Thành Đạt Nam 09/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

35 Hà Ngô Thiên Đức Nam 02/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

36 Đặng Ngọc Hân Nữ 04/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

37 Lê Ngọc Hân Nữ 29/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

38 Ngụy Thục Hân Nữ 28/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Cảnh Hớn 5.1

39 Trần Khánh Ngọc Hân Nữ 13/07/2013 Tỉnh Đắk Lắk TH Lý Nhân Tông 5/2

40 Trần Gia Hào Nam 08/06/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

41 Trần Lê Gia Hào Nam 18/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

42 VŨ MINH HIẾU Nam 06/10/2013 Tỉnh Tiền Giang TH Lý Thái Tổ 5/2

43 Phạm Thanh Hùng Nam 11/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

44 TRƯƠNG CHÍ HÙNG Nam 19/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

45 Lê Văn Huy Nam 15/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

46 Nguyễn Lê Ngọc Hy Nữ 17/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/4

47 Liễu Minh Long Nam 05/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/5

48 Tô Phước Đạt Nam 18/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

49 Nguyễn Hữu Nhật Duy Nam 04/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Bông Sao 5/8

50 Nguyễn Dương Minh Hà Nữ 01/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Vàm Cỏ Đông 5/3
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